	
	



ĐỀ THI SỐ 15
Câu 1. Trong thí nghiệm lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, kết quả thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Sự di truyền màu sắc hoa tuân theo quy luật

A. tương tác cộng gộp.

B. tác động đa hiệu của gen.


C. trội không hoàn toàn.

D. tương tác bổ sung.
Câu 2. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen a là 0,7. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể này là

A. 0,09.
B. 0,42.
C. 0,60.
D. 0,49.
Câu 3. Nhận xét nào dưới đây là không đúng khi nói về di truyền qua tế bào chất?

A. Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau.


B. Tính trạng được biểu hiện đồng loạt ở thế hệ lai.


C. Tính trạng chỉ được biểu hiện đồng loạt ở giới cái của thế hệ lai.


D. Tính trạng được di truyền theo dòng mẹ.
Câu 4. Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái sinh?

A. Dầu mỏ.
B. Khoáng Sản.
C. Than đá.
D. Rừng.
Câu 5. Trên lá cây, khí khổng phân bố ở

A. phân bố ở mặt trên, mặt dưới, hoặc cả hai mặt tùy thuộc từng loài cây.


B. luôn luôn phân bố ở cả mặt dưới và mặt trên của lá.


C. chỉ phân bố ở mặt dưới của lá.


D. chỉ phân bố ở mặt trên của lá.
Câu 6. Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim nào sau đây được sử dụng để gắn gen cần chuyển với ADN thể truyền?

A. ARN pôlimeraza.
B. Ligaza.
C. ADN pôlimeraza.
D. Restrictaza.
Câu 7. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo ra loại giao tử ab chiếm tỉ lệ

A. 12,5%.
B. 75%.
C. 50%.
D. 25%.
Câu 8. Một loài thực vật có 2n = 20. Đột biến thể ba của loài này có bộ NST là:

A. 2n - 2 = 18.
B. 2n - 1 = 19.
C. 2n + 2 = 22.
D. 2n + l = 21.
Câu 9. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá là

A. đột biến.

B. giao phối không ngẫu nhiên.


C. CLTN.

D. các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 10. Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

A. AA 
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B. Aa 
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Câu 11. Khi thở ra, không khí qua các phần của đường hô hấp theo trật tự:

A. các phế nang, phế quản, khí quản, mũi, hầu.
B. các phế nang, khí quàn, phế quản, hầu, mũi.
C. các phế nang, phế quản, khí quản, hầu, mũi.
D. phế quản, các phế nang, khí quản, hầu, mũi.
Câu 12. Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH ( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCBCDE*FGH thuộc dạng đột biến

A. đảo đoạn ngoài tâm động.
B. lặp đoạn.


C. chuyển đoạn không tương hỗ.
D. chuyển đoạn tương hỗ.
Câu 13. Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là

A. Nhiễm sắc thể.
B. Cá thể.
C. Quần thể.
D. Giao tử.
Câu 14. Trong truờng hợp các gen phân li độc lập và tổ hơp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là:

A. AaBb 
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 AABb.
B. aaBb 
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 Aabb.
C. Aabb 
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 AaBB.
D. Aabb 
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 AaBB.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về diễn thế sinh thái

A. Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định.


B. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có một quần xã sinh vật nào.


C. Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi của quần xã diễn ra độc lập với sự biến đổi điều kiện ngoại cảnh.


D. Trong diễn thế sinh thái, các quẩn xã sinh vật biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau.
Câu 16. Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen: AaBbDdEeHh 
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 aaBBDdeehh. Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là

A. 1/128.
B. 9/128.
C. 3/32.
D. 9/64.
Câu 17. Tính thoái hóa mã của mã di truyền là hiện tượng

A. Một mã bộ ba mã hóa cho nhiều axit amin.


B. Các mã bộ ba nằm nối tiếp nhau trên gen mà không gối lên nhau.

C. Nhiều mã bộ ba mã hóa cho một axit amin.


D. Các mã bộ ba có thể bị đột biến gen để hình thành nên bộ ba mã mới.
Câu 18. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào dưới đây có thể dẫn đến làm thay đổi gen giữa các nhóm gen liên kết:

A. mất đoạn.

B. lặp đoạn.


C. đảo đoạn.

D. chuyển đoạn giữa 2 nhiễm sắc thể.
Câu 19. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAaa 
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 aaaa thu được F1. Tiếp tục cho F1 lai phân tích thu được Fa. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình

A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
B. 17 cây thân cao : 19 cây thân thấp.

C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
D. 43 cây thân cao : 37 cây thân thấp.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tuần hoàn máu ở động vật?

A. Hệ tuần hoàn kín, vận tốc máu cao nhất là ở động mạch và thấp nhất là ở tĩnh mạch.


B. Trong hệ dần truyền tim, nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện


C. Ở cá sấu có sự pha trộn máu giàu O2 với máu giàu CO2 ở tâm thất.


D. Ở hệ tuần hoàn kín, huyết áp cao nhất ở động mạch và thấp nhất là ở mao mạch.
Câu 21. Khi nói về tiến hóa nhỏ theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài.


B. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.


C. Đột biến là nhân tố tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ.


D. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 22. Không nên tưới cây vào buổi trưa nắng gắt vì:
I.
Làm thay đổi nhiệt độ đột ngột theo hướng bất lợi cho cây.
II. Giọt nước đọng trên lá sau khi tưới, trở thành thấu kính hội tụ, hấp thụ ánh sáng và đốt nóng lá, làm lá héo.

III. Lúc này khí khổng đang đóng, dù được tưới nước cây vẫn không hút được nước.
IV. Đất nóng, tưới nước sẽ bốc hơi nóng, làm héo lá.

A. II, III.
B. I, II, IV.
C. II, III, IV.
D. II, IV.
Câu 23. Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kích thước của quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.


B. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.


C. Khi kích thước quần thể đạt tốc độ tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.


D. Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường.
Câu 24. Khi nói về đặc trưng của quần xã, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các quần xã sống ở vùng khí hậu nhiệt đới thường có thành phần loài giống nhau.


B. Trong quần xã, thường chỉ có sự phân tầng của các loài thực vật mà không có sự phân tầng của các loài động vật.


C. Trong quá trình diễn thế sinh thái, độ đa dạng về loài của quần xã thường vẫn được duy trì ổn định theo thời gian.


D. Trong cùng một quần xã, nếu điều kiện môi trường càng thuận lợi thì độ đa dạng của quần xã càng cao.
Câu 25. Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa hiện đại, có mấy phát biểu sau đây sai
I.
Thực chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
II. Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

III. Với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại.
IV. Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội trong quần thể vi khuẩn


A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 26. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng ?
I.
Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.

II. Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch.

III. Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch.

IV. Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.


A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 27. Ở một loài thú, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng; alen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với alen b quy định lông thẳng. Cho hai nòi thuần chủng lông đen, xoăn và lông trắng, thẳng giao phối với nhau thu được F1. Cho F1 lai phân tích, theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu hình của Fa có thể là:

I.
1 lông đen, thẳng : 1 lông trắng, xoăn : 1 lông đen, xoăn : 1 lông trắng, thẳng.

II. l cái lông đen, xoăn : 1 đực lông trắng, thẳng.

III. 1 cái lông đen, xoăn : 1 cái lông trắng, thẳng : l đực lông đen, xoăn : 1 đực lông trắng, thẳng.

IV. 1 đực lông đen, xoăn : 1 đực lông trắng, xoăn : l cái lông đen, thẳng : 1 cái lông trắng, thẳng.

Biết quá trình giảm phân không xảy ra hiện tượng trao đổi chéo. Số phương án đúng là:

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 28. Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá xẻ, hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó có 15% số cây lá nguyên, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đủng?

I.
Khoảng cách giữa 2 gen A và B là 20cm.           II. F1 có 5% số cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng.

III. F1 có 40% số cây lá xẻ, hoa đỏ.                        IV. F1 có 2 kiểu gen quy định kiểu hình lá xẻ, hoa đỏ.

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 29. Giả sử một hệ sinh thái trên cạn, xét một chuỗi thức ăn có bốn mắt xích, trong đó năng lượng tích luỹ ở sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1, 2, 3 lần lượt là 2,2.109Kcal; l,8.108Kcal, l,7.107Kcal, l,9.106Kcal. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I.
Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2 trong chuỗi thức ăn này xấp xỉ 8,2%.
II. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và cấp 1 nhỏ hơn hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2.
III. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2 lớn hơn hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và cấp 3.
IV. Hiệu suất sinh thái giữa các bậc dinh dưỡng cấp 4 và cấp 3 là lớn nhất.

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 30. Ở một loài thực vật (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu lần lượt là I, II, III, IV. Khi phân tích bộ nhiễm sắc thể của các thể đột biến người thu được kết quả như sau:

	Cặp NST

Thể đột biến
	Số lượng NST của từng cặp

	
	I
	II
	III
	IV

	A
	4
	4
	4
	4

	B
	3
	3
	3
	3

	C
	2
	4
	2
	2

	D
	1
	2
	2
	2


Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thể đột biến B hình thành giao tử chứa n nhiễm sắc thể với xác suất 50%.

B. Thể đột biến A có thể được hình thành qua nguyên phân hoặc giảm phân.

C. Thể đột biến B được hình thành qua phân bào nguyên phân.

D. Thể đột biến C và D được hình thành do rối loạn phân bào của một bên bố hoặc mẹ.
Câu 31. Cho biết bộ ba 5’GXU3’ quy định tổng hợp axit amin Ala, bộ ba 5’AXU3’ quy định tổng họp axit amin Thr. Một đột biến điểm xảy ra ở giữa gen làm cho alen A trở thành alen a làm cho 1 axit amin Ala được thay thế bằng 1 axit amin Thr nhưng chuỗi pôlipeptit do hai alen A và a vẫn có chiều dài bằng nhau. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Alen a có thể có số liên kết hiđrô lớn hơn alen A.

II. Đột biến này có thể là dạng thay thế cặp A-T bằng cặp G-X

III. Nếu alen A có 150 nuclêôtit loại A thì alen a sẽ có 151 nuclêôtit loại A.

IV. Nếu gen A phiên mã một lần thì cần môi truờng cung cấp 200 nucleotit loại X thì alen a phiên mã cần cung cấp 400 nucleotit loại X

A. 2
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 32. Trên một cây cổ thụ có nhiều loài chim cùng sinh sống, có loài ăn hạt, có loài hút mật hoa, có loài ăn sâu bọ. Khi nói về các loài chim này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Các loài chim này tiến hóa thích nghi với từng loại thức ăn.

II. Các loài chim này có ổ sinh thái về dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn.

III. Số lượng cá thể của các loài chim này luôn bằng nhau.

IV. Loài chim hút mật tiến hóa theo hướng mỏ nhỏ, nhọn và dài.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 33. Ở cà chua, alen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng, alen B quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Thế hệ P cho cây tứ bội AAaaBbbb tự thụ phấn. Biết các cặp gen nói trên phân li độc lập, giảm phân bình thường, không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I.
Tỉ lệ các loại giao tử ở P là: 1:1:1:1:4:4.

II. F1 có tối đa 12 kiểu gen và 4 kiểu hình.

III. Tỉ lệ cây có kiểu gen đồng hợp về một trong hai tính trạng ở F1 là 37/144.
IV. Tỉ lệ của kiểu gen giống cây P thu được ở thế hệ lai là 1/4.

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 34. Một loài sinh vật có số nhóm liên kết bằng 10. Cho các phát biểu sau:

I.
Do đột biến NST, bộ NST có 22 NST nên đây là dạng đột biến thể ba kép.

II. Do đột biến NST, bộ NST có 19 NST nên đây có thể là dạng đột biến thể một.I.

III. Do đột biến NST, bộ NST có 18 NST nên đây có thể là dạng đột biến thể một kép hoặc đột biến thể không.

IV. Do đột biến NST, bộ NST có 30 NST nên đây có thể là dạng đột biến tam bội.

Số kết luận đúng là:

A. 1.

B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 35. Ở người, alen A quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định da bạch tạng. Quần thể 1 có cấu trúc di huyền: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa; quần thể 2 có cấu trúc di truyền: 0,16AA :

0,48Aa : 0,36aa. Một cặp vợ chồng đều có da bình thường, trong đó người chồng thuộc quần thể 1, người vợ thuộc quần thể 2. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 1 đứa con gái dị hợp là 11/48.

II. Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 2 đứa trong đó có 1 đứa bình thường và 1 đứa bị bệnh là 3/16.

III. Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 2 đứa đều có kiểu gen dị hợp là 11/48.

IV. Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 2 đứa đều có kiểu gen đồng hợp là 5/16.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 36. Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Nếu là đột biến điểm thì alen a và alen A có thể có số lượng nuclêôtit bằng nhau.

II. Nếu alen a và alen A có tổng liên kết hidro bằng nhau thì hai alen này có chiều dài bằng nhau.

III. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.

IV. Nếu alen a dài hơn alen A 3,4A° thì chứng tỏ alen a nhiều hơn alen A 2 liên kết hidro.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 37. Khi lai 2 cây thuần chủng khác nhau về 3 cặp tính trạng tương phản quả tím, dài, hoa trắng với quả trắng, tròn, hoa đỏ được F1 đồng loạt quả tím, tròn, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau ở F2 thu tỉ lệ:


45% cây quả tím, tròn, hoa đỏ; 25% cây quả hắng, tròn, hoa đỏ.

20% quả tím, dài, hoa hắng; 5% cây quả tím, tròn, hoa trắng; 5% cây quả tím, dài, hoa đỏ.

Biết 1 gen quy định 1 tính trạng, cấu trúc NST của hạt phấn ko thay đổi trong giảm phân. Kiểu gen của F1 là?

A. 
[image: image11.wmf],20%
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C. 
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Câu 38. Xét một gen có hai alen A và a, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Trong một quần thể tự thụ phấn, ở thế hệ P có 40% số cây có kiểu gen dị hợp. Theo lí thuyết, ở thế hệ F4, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm đi 18,75% so với thế hệ P.

II. Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng tăng thêm 18,75% so với thế hệ P.

III. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội tăng thêm 17,5% so với thế hệ P.

IV. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ giảm đi 37,5% so với thế hệ P.


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 39. Cho gà trống lông trắng lai với gà mái lông trắng, thu được F1 gồm 43,75% con lông nâu còn lại là các con lông trắng. Biết màu lông do 2 cặp gen Aa, Bb nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau quy định. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận trong số những kết luận sau đây đúng?

I.
Ở F1 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình trắng.

II. Nếu chỉ chọn các con lông nâu ở F1 cho giao phối ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình thu được là 41 con lông nâu : 8 con lông trắng.

III. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trong số các cá thể trắng F1 chiếm 10%.

IV. Nếu chỉ chọn các con lông trắng ở F1 cho giao phối ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình thu được là 75% con lông trắng : 25% con lông nâu.

A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 40. Khi đem hai cơ thể hoa trắng thuần chủng lai với nhau thu được F1 đồng loạt hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 9 hoa đỏ: 7 hoa thắng.

Cho các cây hoa trắng F2 lai ngẫu nhiên với nhau. Nếu không xét đến vai trò của giới tính, thì có bao nhiêu phép lai có cho kiểu hình đời sau đồng nhất?

A. 4.
B. 16.
C. 12.
D. 10.
Đáp án

	1-D
	2-D
	3-C
	4-D
	5-A
	6-B
	7-C
	8-D
	9-A
	10-B

	11-C
	12-B
	13-C
	14-A
	15-D
	16-C
	17-C
	18-D
	19-B
	20-B

	21-B
	22-C
	23-D
	24-D
	25-C
	26-D
	27-A
	28-D
	29-C
	30-B

	31-D
	32-A
	33-B
	34-C
	35-D
	36-A
	37-C
	38-B
	39-B
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

→ F2 thu được 16 tổ hợp = 4x4 → Mỗi bên F1 cho 4 loại giao tử.

→ Giả sử F1 AaBb → Hoa đỏ do sự có mặt của 2 alen trội.

→ Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác gen kiểu bổ sung.
Câu 2: Đáp án D
Quần thể cân bằng di truyền nên tần số alen a là: 0,72 = 0,49.
Câu 3: Đáp án C
Nhận xét sai là C, trong di truyền tế bào chất, con cái có kiểu hình giống nhau và giống mẹ.
Câu 4: Đáp án D
Trong các tài nguyên trên chỉ có rừng là tài nguyên tái sinh.
Câu 5: Đáp án A
Trên lá cây, khí khổng phân bố ở mặt trên, mặt dưới, hoặc cả hai mặt tùy thuộc từng loài cây. Khí khổng phân bố nhiều ở mặt dưới của lá là đặc điểm tiến hóa thích nghi của nhiều loại thực vật (chủ yếu là cây hai lá mầm). Do hai yếu tố sau:

+ Giảm mất nước: Nước từ bên trong lá thoát ra ngoài qua khí khổng. Khí khổng ở mặt dưới lá thì lượng ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào khí khổng sẽ giảm, lượng nước thoát ra ngoài ít hơn.

+ Tối ưu hóa sự quang hợp: Khí khổng không có chức năng quang hợp. Vì vậy nếu khí khổng tập trung ở mặt dưới lá thì sẽ nhường diện tích mặt trên lá cho các tế bào có khả năng quang hợp phân bố, do đó làm tăng hoạt động quang hợp của cây.

Trên đây là những đặc điểm chủ yếu ở cây hai lá mầm (lá mọc ngang). Ở cây một lá mầm, lá mọc xiên 45 độ nên bề mặt nào của lá cũng nhận lượng ánh sáng như nhau, do đó khí khổng phân bố đều ở cả hai bên mặt lá của cây một lá mầm.
Ở những cây có lá nổi trên mặt nước (như lá sen, lá súng) thì khí khổng lại tập trung ở mặt trên nhiều hơn mặt dưới. Vì mặt dưới lá là nước, khí khổng sẽ không thực hiện chức năng trao đổi khí ở mặt dưới được.

Câu 6: Đáp án B
Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển với ADN thể truyền là enzim nối ligaza.
Câu 7: Đáp án C
Câu 8: Đáp án D
Thể ba là dạng đột biến làm tăng thêm 1 NST ở 1 cặp NST tương đồng.

Vậy thể ba là: 2n + 1 = 21.
Câu 9: Đáp án A
Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá là đột biến.
Câu 10: Đáp án B
Để sinh con mắt xanh và con mắt đen thì cả bố và mẹ đều phải có alen a, ít nhất 1 trong 2 người có A.
Câu 11: Đáp án C
Câu 12: Đáp án B
Bình thường: ABCDE*FGH

Đột biến: ABCBCDE*FGH
Câu 13: Đáp án C
Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là quần thể.
Câu 14: Đáp án A
Phép lai AaBb 
[image: image15.wmf]´

 AABb → tạo đời con có 2 
[image: image16.wmf]´

 3 = 6 tổ hợp

Phép lai aaBb 
[image: image17.wmf]´

 Aabb → tạo đời con có 2 
[image: image18.wmf]´

 2 = 4 tổ hợp

Phép lai AaBb 
[image: image19.wmf]´

 aabb → tạo đời con có 2 
[image: image20.wmf]´

 2 = 4 tổ hợp

Phép lai Aabb 
[image: image21.wmf]´

 AaBB → tạo đời con có 3 
[image: image22.wmf]´

 1 = 3 tổ hợp
Câu 15: Đáp án D
A sai, diễn thế nguyên sinh diễn ra ở môi trường chưa có sinh vật sinh sống 
B sai diễn thế thứ sinh diễn ra ở môi trường đã có sinh vật 
C sai vì biến đổi của quần xã tuần tự với sự biến đổi của điều kiện ngoại cảnh
Câu 16: Đáp án C
Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbDdEeHh 
[image: image23.wmf]´

 aaBBDdeehh. Các cặp gen quy định tính trạng khác nhau, nằm trên cặp NST tương đồng khác nhau.

Tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về cả 5 tính trạng sẽ là:

Tỷ lệ kiểu hình bằng tích các tỷ lệ của từng cặp: 1/2 
[image: image24.wmf]´

 1 
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 3/4 
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 1/2 
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 1/2 = 3/32.
Câu 17: Đáp án C
Tính thoái hóa mã của mã di truyền là hiện tượng nhiều mã bộ ba mã hóa cho một axit amin.
Câu 18: Đáp án D
Nhóm gen liên kết là các gen trên 1 NST luôn di truyền cùng nhau.

Đột biến làm thay đổi nhóm gen liên kết đó là đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST làm thay đổi gen ở 2 NST đó
Câu 19: Đáp án B
Cơ thể AAAa giảm phân cho giao tử 
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Cơ thể aaaa giảm phân cho giao tử aa
P: Aaaa 
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 aaaa → F1: 
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Cho F1 lai phân tích ta có tỉ lệ giao tử aa ở các loại kiểu gen của F1 là 
[image: image31.wmf]12119
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→ Ớ đời Fa, cây thân thấp có tỉ lệ là 
[image: image32.wmf]19

.

36


Câu 20: Đáp án B
Phát biểu đúng về tuần hoàn máu ở động vật là: B 
A sai vì vận tốc máu thấp nhất ở mao mạch 
C sai vì cá sấu có tim 4 ngăn nên không có sự pha trộn máu 
D sai vì huyết áp thấp nhất ở tĩnh mạch chủ
Câu 21: Đáp án B
Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành nên loài mới.

Đột biến là nhân tố tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa nhỏ.

Tiến hóa nhỏ diễn ra khi có tác động của các nhân tố tiến hóa, các yếu tố ngẫu nhiên chỉ là 1 trong các nhân tố tiến hóa.
Câu 22: Đáp án C
Vào lúc buổi trưa, nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, hoạt động hô hấp của cây diễn ra mạnh mẽ, cần nhiều Oxi. Khi tưới nước làm đất bị nén chặt, tế bào rễ không lấy được oxi, hô hấp kị khí làm giảm năng lượng và không tạo ra được các sản phẩm trung gian khác 
[image: image33.wmf]Þ

 Không có năng lượng và các chất cần thiết để tạo áp suất thẩm thấu cao nhằm hút nước, cây không hút được nước 
[image: image34.wmf]Þ

 Cây héo.

Mặt khác, các giọt nước đọng lại trên lá như một thấu kính hấp thụ ánh sáng mặt trời làm đốt nóng lá 
[image: image35.wmf]Þ

 Cây héo.

Mặt đất vào lúc trưa cũng rất nóng, khi tưới nước hơi sẽ bốc lên cũng làm héo lá.

Vậy các nội dung II, II, IV đúng.
Câu 23: Đáp án D
Kích thước của quần thể phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là nhỏ nhất.

Mật độ cá thể của mỗi quần thể thay đổi theo mùa, theo năm.
Câu 24: Đáp án D
Xét các phát biểu của đề bài:

- A sai vì quần xã ở vùng nhiệt đới có thành phần loài đa dạng, các quần xã khác nhau thường có thành phần loài khác nhau.

- B sai. Ở quần xã rừng mưa nhiệt đới phân thành nhiều tầng cây, mỗi tầng cây thích nghi với mức độ chiếu sáng khác nhau trong quần xã. Từ trên cao xuống thấp có tầng vượt tán, tầng tán rừng, tầng dưới tán, tầng thảm xanh. Sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật sống trong rừng, nhiều loài chim, con trùng sống trên tán các cây cao; khỉ, vượn, sóc sống leo trèo trên cành cây; trong khi đó có nhiều loài động vật sống trên mặt đất và trong các tầng đẩt.

- C sai. Trong quá trình diễn thế sinh thái, độ đa dạng về loài của quần xã thường thay đổi theo thời gian, ở diễn thế nguyên sinh, độ đa dạng loài có xu hướng tăng dần. Ở diễn thế thứ sinh thì ngược lại.
Câu 25: Đáp án C
I đúng

II Sai, giao phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể

III đúng

IV sai, ở quần thể vi khuẩn các alen đều biểu hiện ra kiểu hình nên tốc độ chọn lọc là như nhau
Câu 26: Đáp án D
Nội dung I đúng. Tim đập nhanh và mạnh làm máu được tống vào động mạch nhiều hơn làm tăng huyết áp và ngược lại.

Nội dung II sai. Đi từ động mạch 
[image: image36.wmf]®

 mao mạch 
[image: image37.wmf]®

 tĩnh mạch huyết áp giảm dần trong hệ mạch.

Nội dung III đúng. Mặc dù thiết diện của mỗi mao mạch là rất nhỏ nhưng số lượng mao mạch là rất lớn nên tổng thiết diện của mao mạch lớn nhất, do đó vận tốc máu qua mao mạch là nhỏ nhất.

Nội dung IV đúng. Càng xa tim, sức ảnh hưởng từ lực co bóp của tim càng nhỏ đi, mặt khác các tiểu động mạch chia nhánh làm tăng thiết diện nên vận tốc máu càng giảm.

Vậy có 3 nội dung đúng.
Câu 27: Đáp án A
Theo bài ra ta có: P: (AABB) 
[image: image38.wmf]´

 (aabb) 
[image: image39.wmf]®

 F1: (AaBb).

Cho F1 lai phân tích:

+ TH1: 2 gen này nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau và phân li độc lập.

AaBb 
[image: image40.wmf]´

 aabb 
[image: image41.wmf]®

 1 lông đen, thẳng : 1 lông trắng, xoăn : 1 lông đen, xoăn : 1 lông trắng, thẳng. Nội dung I đúng.

+ TH2: 2 gen này cùng nằm trên 1 cặp NST thường và liên kết hoàn toàn với nhau.


[image: image42.wmf]ABab
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[image: image43.wmf]®

 1 lông đen xoăn : 1 lông trắng thẳng 
[image: image44.wmf]Þ

 Không có nội dung nào nói đến tỉ lệ kiểu hình này.

Xét đến các trường hợp các gen di truyền liên kết với giới tính.

Đây là 1 loài thú nên con đực XY, con cái XX.

+ TH3: Gen A nằm trên NST thường, gen B nằm trên NST giới tính, vùng tương đồng của X và Y.

AaXbYB 
[image: image45.wmf]´

 aaXbXb 
[image: image46.wmf]®

 1 đực lông đen, xoăn : 1 đực lông trắng, xoăn : l cái lông đen, thẳng : 1 cái lông trắng, thẳng. Nội dung IV đúng.

+ TH4: Gen A và gen B nằm trên NST giới tính vùng không tương đồng của X, gen liên kết hoàn toàn.

- th1:
[image: image47.wmf]Aaa
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[image: image48.wmf]®

 1 cái lông đen, xoăn : 1 cái lông trắng, thẳng : l đực lông đen, xoăn : 1 đực lông trắng, thẳng. Nội dung III đúng.

- th2: 
[image: image49.wmf]Aaa
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[image: image50.wmf]®

 1 cái lông đen, xoăn : 1 đực lông trắng, thẳng. Nội dung II đúng.

Còn một số trường hợp khác nữa nhưng ta đã xét hét các phát biểu của đề bài.

Vậy trong các tỉ lệ kiểu hình đã cho, thì Fa có thể phân li theo 4 tỉ lệ kiểu hình.
Câu 28: Đáp án D
F1 có 4 loại kiểu hình 
[image: image51.wmf]®

 P có chứa cả a, b: (Aa;Bb) 
[image: image52.wmf]´

 (aa; Bb) nếu các gen này PLĐL thì tỷ lệ cây lá nguyên hoa trắng: A-bb = 0,5 
[image: image53.wmf]´

 0,75 = 37,5% 
[image: image54.wmf]¹

 đề bài 
[image: image55.wmf]®

 hai cặp gen này liên kết không hoàn toàn

A-bb = 0,15 = 0,5ab 
[image: image56.wmf]´

 ab 
[image: image57.wmf]®

 cây (Aa;Bb) giảm phân tạo ab = 0,3 > 0,25 là giao tử liên kết 
[image: image58.wmf]®

 f = 40%
Kiểu gen của P: 
[image: image59.wmf]ABaB

abab

´

; f = 40% 
[image: image60.wmf]Û

 (0,3 AB: 0,3 ab: 0,2 aB: 0,2 ab) (0,5 aB: 0,5 ab)
Xét các phát biểu:

I sai

II sai, tỷ lệ cây lá nguyên hoa trắng thuần chủng là: 
[image: image61.wmf]0
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III sai, tỷ lệ cây lá xẻ hoa đỏ là: aaB- = 0,2 + 0,3 
[image: image62.wmf]´

 0,5 = 0,35

IV đúng: cây lá xẻ hoa đỏ: 
[image: image63.wmf];
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Câu 29: Đáp án C
Phương pháp:
Công thức tính hiệu suất sinh thái 
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 là năng lượng tích luỹ ở bậc n và n-1

Cách giải:
Hiệu suất sinh thái:

Giữa Cấp 2 - Cấp 1: 8,2%

Giữa Cấp 3 - Cấp 2: 9,44%

Giữa Cấp 4 - Cấp 3: 11,2%

Xét các phát biểu:

I sai; II đúng; III sai; IV đúng
Câu 30: Đáp án B
Thể đột biến A: Mỗi cặp tương đồng đều gồm 4 NST 
[image: image65.wmf]Þ

 Thể tứ bội, dạng đột biến này có thể hình thành theo nguyên phân hoặc giảm phân.

Thể đột biến B: Mỗi cặp tương đồng đều gồm 3 NST 
[image: image66.wmf]Þ

 Thể tam bội, dạng đột biến này được hình thành do đột biến xảy ra ở giảm phân và không có khả năng tạo giao tử bình thường (giao tử n).

Thể đột biến C: Cặp NST tương đồng số 2 gồm 4 NST 
[image: image67.wmf]Þ

 Thể bốn, dạng đột biến này có thể hình thành do rối loạn phân bào cả ở 2 bên bố và mẹ đều tạo giao tử n + 1.

Thể đột biến D: Cặp NST tương đồng số 1 gồm 1 NST 
[image: image68.wmf]Þ

 Thể một, dạng đột biến này có thể hình thành do rối loạn phân bào ở một bên bố hoặc mẹ.
Câu 31: Đáp án D
	Axit amin
	Bộ ba trên mARN
	Bộ ba trên ADN

	Ala
	5’GXU3’
	3’XGA5’

	Thr
	5’AXU3’
	3’TGA5’


Đột biến không làm thay đổi Ala thành Thr mà không làm thay đổi chiều dài gen là: thay thế cặp X - G bằng cặp T - A.

Xét các phát biểu

I sai, gen A có nhiều hơn gen a 1 cặp G - X nên gen A có số liên kết hidro lớn hơn.
II sai.

III đúng.
IV sai, nếu gen A phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 200X (có nghĩa là có 200G) thì gen a phiên mã 2 lần cần môi trường cung cấp 199 
[image: image69.wmf]´

 2 = 398X (vì gen a có ít hơn gen A 1 cặp G-X)

Câu 32: Đáp án A
Nội dung I và IV đúng. Để có thể ăn được từng loại thức ăn khác nhau, các con chim phải tiến hóa cho phù hợp để có thể sử dụng các loại thức ăn đó. Ví dụ chim hút mật tiến hóa theo hướng mỏ nhỏ, nhọn và dài để dễ hút mật hơn.

Nội dung II sai. Vì mỗi loài sử dụng một nguồn thức ăn khác nhau nên không thể có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn.

Nội dung III sai. Không có cơ sở nào để khẳng định số lượng cá thể ở các loài chim là như nhau.
Câu 33: Đáp án B
- I đúng vì tỉ lệ các loại giao tử ở P là: (1:4:1)(1:1) = 1:1:1:1:4:4.

- II sai vì F1 có 15 kiểu gen và 4 kiểu hình.

Phép lai AAaa 
[image: image70.wmf]´

 AAaa tạo ra 5 kiểu gen và 2 kiểu hình.

Phép lai Bbbb 
[image: image71.wmf]´

 Bbbb tạo ra 3 kiểu gen và 2 kiểu hình.

Số kiểu gen tối đa là 5 
[image: image72.wmf]´

 3 = 15.

Số kiểu hình tối đa là 2 
[image: image73.wmf]´

 2 = 4.

- III sai.

Phép lai AAaa 
[image: image74.wmf]´

 AAaa tạo ra tỉ lệ đồng hợp là : 1/6 
[image: image75.wmf]´

 1/6 
[image: image76.wmf]´

 2 = 2/36.

Phép lai Bbbb 
[image: image77.wmf]´

 Bbbb tạo ra tỉ lệ đồng hợp là : 1/2 
[image: image78.wmf]´

 1/2 = 1/4.

Tỉ lệ cây có kiểu gen đồng hợp về một trong hai tính trạng ở F1 là: (2/36 
[image: image79.wmf]´

 3/4) + (34/36 
[image: image80.wmf]´

 1/4 ) = 5/18.

- IV đúng.

Tỉ lệ của kiểu gen AAaa là l/6 
[image: image81.wmf]´

 l/6 
[image: image82.wmf]´

 2 + 4/6 
[image: image83.wmf]´

 4/6 = 18/36 = 1/2.

Tỉ lệ của kiểu gen Bbbb là l/2 
[image: image84.wmf]´

 l/2 
[image: image85.wmf]´

 2 = 1/2.

Tỉ lệ của kiểu gen giống cây P thu được ở thế hệ lai là: 1/2 
[image: image86.wmf]´

 1/2 = 1/4.
Câu 34: Đáp án C
I sai. Số nhóm gen liên kết bằng 10 
[image: image87.wmf]®

 n = 10; 2n = 20. Bộ NST có 3 NST chưa chắc đã là thể ba kép 2n + 1 + 1 mà có thể là thể bốn: 2n + 2.

II đúng. Bộ NST là 19 
[image: image88.wmf]®

 2n - 1 dạng thể một

III đúng. Bộ NST là 18 có thể là 2n - 1 - 1 hoặc 2n - 2.

IV đúng. Bộ NST có 30 NST (3n) đây là dạng đột biến tam bội.
Câu 35: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đều đúng. Giải thích:

Khi bài toán chỉ yêu cầu tính xác suất 1 người con thì sử dụng phương pháp tính tần số alen để làm bài toán. Khi yêu cầu tính xác suất 2 người con trở lên thì phải tính xác suất kiểu gen bố mẹ, sau đó tính cho từng trường hợp.

- Quần thể 1 có cấu trúc di truyền 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa


[image: image89.wmf]®

 Người có da bình thường sẽ có kiểu gen 
[image: image90.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image92.wmf]®

Tần số 
[image: image93.wmf]2
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- Quần thể 2 có cấu trúc di truyền 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa

[image: image95.wmf]®

 Người có da bình thường sẽ có kiểu gen
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 Tần số 
[image: image99.wmf]5
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- Xác suất sinh ra 1 đứa con dị hợp là 
[image: image101.wmf]235111
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[image: image102.wmf]®

 Xác suất sinh ra 1 đứa con gái dị hợp 
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[image: image104.wmf]®

 I đúng.
- Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 2 đứa trong đó có 1 đứa bình thường và 1 đứa bị bệnh:

+ Cả vợ và chồng đều có kiểu gen dị hợp 
[image: image105.wmf]23
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 Xác suất 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image108.wmf]®

 II đúng.

- Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 2 đứa đều có kiểu gen dị hợp:

+ Trường hợp 1: vợ Aa 
[image: image109.wmf]´

 chồng Aa 
[image: image110.wmf]2
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+ Trường hợp 2: vợ AA 
[image: image111.wmf]´

 chồng Aa 
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+ Trường hợp 3: vợ Aa 
[image: image113.wmf]´

 chồng AA 
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[image: image115.wmf]®

 Xác suất 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image117.wmf]®

 III đúng.
- Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 2 đứa đều có kiểu gen đồng hợp:

+ Trường hợp 1: vợ Aa 
[image: image118.wmf]´

 chồng Aa 
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+ Trường hợp 2: vợ AA 
[image: image120.wmf]´

 chồng Aa 
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+ Trường hợp 3: vợ Aa 
[image: image122.wmf]´

 chồng AA 
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211

.

342

æöæö

=´´

ç÷ç÷

èøèø


+ Trường hợp 4: vợ AA 
[image: image124.wmf]´

 chồng AA 
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 Xác suất 
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231131131115

1

3423423423416

æöæöæöæöæöæöæö

=´´+´´+´´+´´=

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèøèøèøèø



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image128.wmf]®

 IV đúng.

Câu 36: Đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là I, III.

I đúng. Vì đột biến này là đột biến điểm thì có thể là đột biến thay thế cặp nucleotit. Do đó, tổng số nucleotit bằng nhau.

II sai. Vì nếu 2 alen có tổng liên kết hidro bằng nhau thi vẫn có thể có chiều dài khác nhau. Ví dụ đột biến làm mất 2 cặp G-X và thêm 3 cặp A-T.

III đúng. Vì nếu đột biến thay thế hai cặp nucleotit làm thay đổi một hoặc 2 côđon nhưng vẫn mã hóa axit amin giống côđon ban đầu (do tính thoái hóa của mã di truyền) thì không làm thay đổi trình tự axit amin.

IV sai. Vì nếu đột biến làm tăng chiều dài 3,4A° tức là đột biến thêm 1 cặp A-T hoặc thêm 1 cặp G-X. Do đó có thể làm tăng 2 liên kết hidro hoặc làm tăng 3 liên kết hidro.
Câu 37: Đáp án C
Lai 2 cây thuần chủng tạo ra F1 100% quả tím, tròn, hoa đỏ nên các tính trạng này trội hoàn toàn so với quả trắng, dài hoa trắng.

Quy ước: 
A_ quả tím; aa: hoa trắng 
B_ quả tròn; bb: quả dài 
D_ hoa đỏ; dd: hoa trắng

P thuần chủng (quả tím, dài hoa trắng )*(quả trắng, tròn, hoa đỏ) 
[image: image129.wmf]Þ

 F1: Abd//aBD 
KH quả dài hoa trắng chiếm tỷ lệ 20% 
[image: image130.wmf]Þ

 tỷ lệ giao tử _bd chiếm tỷ lệ 20%*2 = 40%


[image: image131.wmf]Þ

 Hoán vị gen xảy ra giữa B-d, tần số hoán vị gen là 20%
Câu 38: Đáp án B
Giải thích:

Đối với bài toán này, phải xác định tỉ lệ kiểu gen ở F4. Sau đó, dựa vào tỉ lệ kiểu gen ở F4 để xem có bao nhiêu phát biểu đúng.

Tỉ lệ kiểu gen ở P là xAA + 0,4Aa + yaa (trong đó x + y = 0,6).


[image: image132.wmf]®

 Ở F4, tỉ lệ kiểu gen là:
- Kiểu gen Aa là 
[image: image133.wmf]4
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 Tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm đi 0,35 = 35% 
[image: image135.wmf]®

 I sai.
- Kiểu gen aa là 
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[image: image137.wmf]®

 Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng tăng thêm 18,75% 
[image: image138.wmf]®

 II đúng.
-  Kiểu gen AA là 
[image: image139.wmf]-
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[image: image140.wmf]®

 Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội tăng thêm 18,75% 
[image: image141.wmf]®

 III sai.

- Ở thế hệ P, kiểu hình hoa đỏ có tỉ lệ là x + 0,4. Ở thế hệ F4, kiểu hình hoa đỏ có tỉ lệ là x + 0,1875 + 0,025 = x + 0,2125 
[image: image142.wmf]®

 Kiểu hình hoa đỏ đã giảm đi 18,75% 
[image: image143.wmf]®

 IV sai.

* Lưu ý: thực tế, kiểu hình hoa trắng tăng thêm 18,75% thì kiểu hình hoa đỏ sẽ giảm đi 18,75%.
Câu 39: Đáp án B
P: trắng 
[image: image144.wmf]´

 trắng 
[image: image145.wmf]®

 F1: 9 trắng : 7 nâu 
[image: image146.wmf]®

 Tính trạng màu sắc lông tuân theo quy luật tương tác gen bổ sung.

Quy ước: 9A-B-: Trắng, 3A-bb + 3aaB- + laabb: Nâu 
Xét các phát biểu của đề bài:

I sai. Vì F1 có 4 kiểu gen quy định kiểu hình trắng: AABB, AaBB, AABb, AaBb

II đúng. Nâu F1 có thể có kiểu gen: 1AAbb : 2Aabb : laaBB : 2aaBb : 1aabb

1AAbb 
[image: image147.wmf]®

 1 Ab 
2Aabb 
[image: image148.wmf]®

 1Ab, 1ab 
1aaBB 
[image: image149.wmf]®

 1aB 
2aaBb 
[image: image150.wmf]®

 1aB, 1ab 
1aabb 
[image: image151.wmf]®

 1ab

Vậy nâu F1 có thể tạo ra giao tử: 2/7Ab : 2/7aB : 3/7ab 
Đời con tỉ lệ trắng (A-B-) = 8/49 
[image: image152.wmf]®

 8 trắng : 41 nâu.

III sai vì tỉ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trong số các cá thể trắng F1 (AABB) chiếm 1/9 khác 10%. 
IV sai. (Làm tương tự ý 2) 


[image: image153.wmf]®

 Chỉ có kết luận II đúng.
Câu 40: Đáp án C
Đem lai cơ thể hoa trắng thuần chủng với nhau 
[image: image154.wmf]®

 F1 hoa đỏ 
[image: image155.wmf]®

 F1 tự thụ 
[image: image156.wmf]®

 F2: 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng F2 tạo 16 tổ hợp giao tử, F1 dị hợp 2 cặp gen (tương tác bổ sung).

9 A-B- (hoa đỏ), 3 A-bb, 3 aaB-, 1aabb (hoa trắng): Khi có mặt 2 alen trội thì có kiểu hình hoa đỏ, có một alen hoặc không có alen trội nào sẽ có kiểu hình hoa trắng

Cho các cây hoa trắng lai với nhau. (AAbb, Aabb, aaBb, aaBB, aabb) để cho kiểu hình đời con đồng nhất là: AAbb 
[image: image157.wmf]´

 AAbb / AAbb 
[image: image158.wmf]´

 Aabb/ AAbb 
[image: image159.wmf]´

 aabb/ AAbb 
[image: image160.wmf]´

 aaBB/ Aabb 
[image: image161.wmf]´

 Aabb/ Aabb 
[image: image162.wmf]´

 aabb/ aaBb 
[image: image163.wmf]´

 aaBb/ aaBb 
[image: image164.wmf]´

 aaBB / aaBb 
[image: image165.wmf]´

 aabb/ aaBB 
[image: image166.wmf]´

 aaBB/ aaBB 
[image: image167.wmf]´

 aabb/ aabb 
[image: image168.wmf]´

 aabb 
Tổng số có 12 phép lai cho kiểu hình đồng nhất hoa trắng.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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